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HỌ VÀ TÊN

(Lãnh đạo đi thăm)

Thăm tặng 

quà tại địa 

phương

TT Họ và tên
Năm 

sinh
Thôn Đối tượng Hoàn cảnh hiện nay

1 Nguyễn Thị Thông 1950 Mỹ Điền TB 21%, CĐHH Già yếu, đau bệnh

2 Trần Văn Cang 1956 Mỹ Điền TB 21% Già yếu, đau bệnh

3 Trần Văn Sướng 1955 Mỹ Điền TB 41% Già yếu, đau bệnh

4 Kim Thị Phượng 1952 Trung Tín 1 TNLS (vợ LS) Già yếu, đau bệnh

1 Nguyễn Thị Bốn 1933 Quy Hội TNLS (Vợ LS) Già yếu, bệnh tật, khó khăn

2 Nguyễn Đôn 1944 Thanh Huy 1 CCGĐCM Già yếu, bệnh tật,  rất khó khăn

3 Lê Thị Liễn 1949 An Hòa 1 CCGĐCM Bệnh thần kinh,  rất khó khăn

1 Nguyễn Văn Minh 1951 Vân Hội 1 TB 51 %, Tù đày Già yếu, đau bệnh nằm một chỗ

2 Ngô Ngọc Vân 1952 Vân Hội 2 BB dưới 81% Già yếu, kinh tế khó khăn

3 Đỗ Thị Mận 1934 Diêu Trì
TB 41%, CCGĐCM, Tù 

đày
Già yếu, đau bệnh 

1 Đào Thị Ghi 1946 Tùng Giản TB 31% Già yếu, khó khăn

2 Trần Minh Hoá 1960 Tân Giản con LS bị KT  Đi lại khó khăn

3 Bùi Thị Kim Cúc 1953 Bình Lâm BB 61 % Già yếu, khó khăn

4 Dương Lộc 1957 Tân Mỹ Tù đày Gia đình khó khăn

(Kèm theo Thông báo số   /TB-UBND ngày    /7/2024 của UBND huyện)
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DANH SÁCH

Người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được lãnh đạo huyện thăm, tặng quà 

nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)

Đồng chí Huỳnh 

Nam, Phó Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện

TT Diêu Trì

Đồng chí Nguyễn 

Đình Thuận, Phó Bí 

thư Thường trực 

Huyện ủy

Phước An2
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Đồng chí Nguyễn 

Ngọc Xuân, Ủy viên 

Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Phó Chủ 

tịch TT. UBND huyện

Phước Hòa

Đồng chí Nguyễn 

Văn Hùng, Tỉnh ủy 

viên, Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch HĐND 

huyện

TT Tuy Phước



Đồng chí Cao Hoàng 

Mộng Tiên, Ủy viên 

Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Phó Chủ 

tịch HĐND huyện

Phước Hiệp 1 Trương Thị Nhẫn 1943 Đại Lễ TB 41%; BB 61% Đau bệnh nằm một chỗ

1 Nguyễn Văn Đức 1945 Kỳ Sơn TB 31% Già yếu đau bệnh

2 Trần Thị Minh 1935  Vinh Quang 1 TNLS (mẹ LS) Già yếu đau bệnh

3 Hồ Thị Triều 1960  Vinh Quang 2 TB 22% Đau bệnh, nằm chỗ

4 Cao Kim Hùng 1940 Xuân Phương BB 61%, Tù đày Già yếu đau bệnh

5 Phạm Quốc Tuấn 1938  Vinh Quang 2 TB 21% Già yếu đau bệnh

6 Lê Thị Chanh 1939  Mỹ Trung TB 31%, TNLS (vợ LS) Già yếu đau bệnh

7 Từ Văn Bảo 1960  Lộc Thượng TB 41% Đau bệnh

8 Ngô Thị Chín 1935 Phụng Sơn TNLS (vợ LS) Già yếu, đau bệnh

1 Đào Đức Nhơn 1957 Vinh Thạnh 2 TB 22% Đau bệnh, già yếu

2 Nguyễn Hữu Lộc 1960 Vĩnh Hy TB 22% Đau bệnh, già yếu

1 Nguyễn Thị Liên Hoa 1943 Lương Lộc Tù đày Già yếu,  khó khăn

2 Đỗ Thị Sáu 1937 Nho Lâm TB 21% Già yếu,  khó khăn

1 Phạm Thị Xuân 1921 Tri Thiện TNLS (vợ LS)
Già yếu, đau bệnh, hoàn cảnh 

khó khăn

2 Phạm Thị Cảnh 1949
Định Thiện 

Đông
TB 25%

Già yếu, đau bệnh tim, thoái hóa 

khớp gối 2 chân đi lại khó khăn, 

hoàn cảnh khó khăn
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Đồng chí Nguyễn 

Tường Huy, Ủy viên 

Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Trưởng ban 

Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy, Giám đốc 

Trung tâm chính trị 

huyện

Đồng chí Trần Duy 

Vũ, Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy, 

Trưởng ban Ban Dân 

vận Huyện ủy, Chủ 

tịch Ủy ban 

MTTQVN huyện

Phước Sơn

Đồng chí Nguyễn 

Văn Á, Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy, 

Chủ nhiệm Ủy ban 

kiểm tra Huyện ủy

Phước Lộc

Phước Hưng

Phước Quang



1 Lê Thị Nga 1949 Thanh Quang TB 31% Thường xuyên đau ốm

2 Nguyễn Thị Bốn 1936 Thanh Quang TB 31%, TNLS (vợ LS) Lớn tuổi, hay đau

3 Trần Thị Thuận 1952 Lạc Điền TB 25%  Thường xuyên đau ốm

4 Hồ Thị Bảng 1953 Đông Điền TB 25%, CĐHH Thường xuyên đau ốm

5
Nguyễn Thị Thanh 

Long
1939 Phổ Đồng TNLS (vợ LS) Lớn tuổi, hay đau

1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1939 Hưng Nghĩa 
TB 41%; NCC GĐCM; 

Tù Đày
Lớn tuổi, hay đau ốm, đơn thân

2 Nguyễn Thị Lâm 1929 Hưng Nghĩa TNLS (mẹ LS) Lớn tuổi, đau ốm

1 Lưu Thị Mai 1937 Nhân Ân TNLS (vợ LS)  Bệnh nặng nằm một chỗ 

2 Nguyễn Thị Thanh 1956 Nhân Ân TB 21%
Bị tim nặng, đang mổ và điều trị 

bệnh tim

1 Phan Ngọc Mai 1960 Bình An 1 TB 61% 
Đau bệnh (vợ là đối tượng 

người HĐKC bị nhiễm CĐHH)

2 Nguyễn Thị Thơm 1934 Cảnh An 2 TNLS (mẹ LS) Tai biến nằm một chỗ
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Đồng chí Nguyễn 

Văn Đây, Ủy viên 

Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Trưởng 

Công an huyện

Phước Nghĩa10

Đồng chí Phạm 

Thanh Hà, Ủy viên 

Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Chỉ huy 

Trưởng Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện

Phước Thuận

Đồng chí Huỳnh Thị 

Thanh Thảo, Ủy viên 

Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Trưởng ban 

Ban Tổ chức Huyện 

ủy

Phước Thắng9

Đồng chí Nguyễn 

Hùng Tân, Huyện ủy 

viên, Phó Chủ tịch 

UBND huyện

Phước Thành
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